CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: PLC cơ bản

Mã số mô đun: 2302023918
(Ban hành kèm theo  Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  PLC CƠ BẢN

Mã số mô đun: 
2302023918
Thời gian mô đun: 
75 giờ;
       (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 30giờ, Tự học: 15giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Tr​ước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học cơ sở và các mô-đun chuyên môn.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được nguyên lý hệ điều khiển lập trình PLC; So sánh các ưu nhược điểm với bộ điều khiển có tiếp điểm và các bộ lập trình cở nhỏ khác.

- Phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ điều khiển lập trình PLC.

- Thực hiện được phương pháp kết nối dây giữa PC - CPU và thiết bị ngoại vi.

- Thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

- Kết nối thành thạo phần cứng của PLC - PC với thiết bị ngoại vi.

- Viết và nạp được chương trình để thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

- Phân tích được một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục. 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi thực hiện bài tập

 III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu chung về PLC và bài toán điều khiển         
	2
	2
	
	
	

	2
	Đại cương về điều khiển lập trình.
	4
	2
	1
	
	1

	3
	Các phép toán nhị phân của PLC.
	12
	5
	4
	
	3

	4
	Các phép toán số của PLC.
	12
	6
	4
	1
	1

	5
	Xử lý tín hiệu analog
	10
	5
	3
	
	2

	6
	PLC của các hãng khác.
	5
	2
	2
	
	1

	7
	Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC
	30
	7
	14
	2
	7

	
	Cộng:
	75
	29
	28
	3
	15


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu

Giới thiệu chung về PLC và bài toán điều khiển         
Thời gian: 2giờ (LT:2giờ; TH: 0giờ; tự học: 0giờ )
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và đặc điểm của PLC

- Phân tích được các dạng bài toán điều khiển và giải bài toán điều khiển.


- Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo

	1. Giới thiệu chung về PLC 
Thời gian: 1giờ


	2. Bài toán điều khiển và giải quyết bài toán điều khiển.     Thời gian: 1giờ


Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình 
      
Thời gian: 4giờ (LT:2giờ; TH: 1giờ; tự học: 1giờ )
Mục tiêu:









- Trình bày được các ưu điểm của điều khiển lập trình so với các loại điều khiển khác và các ứng dụng của chúng trong thực tế.

- Trình bày được cấu trúc và nhiệm vụ các khối chức năng của PLC.

- Thực hiện đ​ược sự kết nối giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.

- Lắp đặt được các thiết bị bảo vệ cho PLC theo yêu cầu kỹ thuật
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung:      
	1. Cấu trúc của một PLC. 
Thời gian: 0,5giờ

	

	2. Thiết bị điều khiển lập trình S7-200. 
Thời gian: 0,5giờ

	2.1. Địa chỉ các ngõ vào/ ra.

	2.2. Phần chữ chỉ vị trí và kích thước của ô nhớ.

	2.3. Phần số chỉ địa chỉ của byte hoặc bit trong miền nhớ đã xác định.

	2.4. Cấu trúc bộ nhớ của S7-200.

	3. Xử lý chương trình. 
Thời gian: 0,5giờ

	3.1. Vòng quét chương trình.

	3.2. Cấu trúc chương trình của S7-200.

	3.3. Phương pháp lập trình.

	4. Kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi. 
  Thời gian: 0,5giờ

	4.1. Giới thiệu CPU 214 và cách kết nối với thiết bị ngoại vi.

	4.2. Ví dụ kết nối ngõ vào/ra của PLC từ một sơ đồ điều khiển có tiếp điểm.

	5. Kiểm tra việc kết nối dây bằng phần mềm. 
   Thời gian: 0,5giờ

	5.1. Status Chart.

	5.2. Đọc và thay đổi biến với Status Chart.

	6. Cài đặt và sử dụng phần mềm STEP 7 - Micro/win 32.      Thời gian: 0,5giờ

	6.1. Những yêu cầu đối với máy tính PC.

	6.2. Cài đặt phần mềm lập trình STEP 7-Micro/Win 32.


Bài 2: Các phép toán nhị phân của PLC 
     
Thời gian: 12giờ (LT:5giờ; TH: 4giờ; tự học: 3giờ )
Mục tiêu:









- Trình bày được các chức năng của RS, Timer, counter (bộ định thời, bộ đếm).

- Ứng dụng linh hoạt các chức năng của RS, Timer, counter trong các bài toán thực tế: Lập trình, kết nối, chạy thử...

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, sáng tạo trong công việc

Nội dung: 


 

	1. Các liên kết logic
Thời gian: 1giờ


	1.1. Các lệnh vào/ra và các lệnh tiếp điểm đặc biệt.

	1.2. Các lệnh liên kết logic cơ bản.

	1.3. Liên kết các cổng logic cơ bản.

	1.4. Bài tập ứng dụng.

	2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm. 
Thời gian: 1giờ

	2.1. Mạch nhớ R - S.

	2.2. Lệnh SET (S) và RESET (R) trong S7-200.

	2.3. Các ví dụ ứng dụng dùng bộ nhớ.

	3. Timer. 
Thời gian: 1giờ

	3.1. On - Delay Timer (TON).

	3.2. Retentive On - Delay Timer (TONR).

	3.3. Bài tập ứng dụng Timer.

	4. Couter (Bộ đếm). 
Thời gian: 1giờ

	4.1. Bộ đếm lên (Counter up).

	4.2. Bộ đếm lên/ xuống (Counter up - down).

	4.3. Bài tập ứng dụng bộ đếm.

	5. Bài tập ứng dụng
 Thời gian: 3giờ

	6. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con. 
Thời gian: 2giờ


Bài 3: Các phép toán số của PLC


 
Thời gian: 12giờ (LT: 7giờ (KT:1giờ); TH: 4giờ; tự học: 1giờ )
Mục tiêu:










- Trình bày được các phép toán so sánh, các phép toán số.

- Vận dụng được các bài toán vào thực tế: Lập trình, kết nối, chạy thử...

- Rèn luyện tính cẩn thận, tinh thần làm việc nhóm cho sinh viên.

Nội dung: 


 

1. Chức năng truyền dẫn.                                                       Thời gian: 3giờ     
1.1. Truyền Byte, Word, Doubleword.

1.2. Truyền một vùng nhớ dữ liệu.

2. Chức năng so sánh.                                                            Thời gian: 3giờ     

2.2. Chức năng dịch chuyển.

2.3. Chức năng chuyển đổi  (Converter).

2.4. Chức năng toán học.

3. Đồng hồ thời gian thực. 
Thời gian: 4giờ
4. Kiểm tra.                                                           
Thời gian: 1giờ
Bài 4: Xử lý tín hiệu analog 


   Thời gian : 9 giờ
Thời gian: 10giờ (LT:5giờ; TH: 3giờ; tự học: 2giờ )
Mục tiêu :









- Trình bày được các bộ chuyển đổi đo.

- Vận dụng được các bài toán vào thực tế: Lập trình, kết nối, chạy thử...

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Nội dung: 


 
         
1. Tín hiệu Analog.                                                                 Thời gian: 1giờ       
2. Biểu diễn các giá trị Analog.                                               Thời gian: 2giờ      
3. Kết nối ngõ vào-ra Analog.                                                 Thời gian: 2giờ      

4. Hiệu chỉnh tín hiệu Analog.                                                Thời gian: 2giờ     

5. Giới thiệu về module analog PLC S7-200.                          Thời gian: 1giờ   
Bài 5: PLC của các hãng khác
Thời gian : 5 giờ
Thời gian: 5giờ (LT:2giờ; TH: 2giờ; tự học: 1giờ )
Mục tiêu:









- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo  của các họ PLC Omron, Mitsubishi...

- Thực hiện lập trình của các họ PLC nói trên.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung: 


 
         
1. PLC của hãng Omron.                                                            Thời gian: 1giờ     

2. PLC của hãng Mitsubishi                                                        Thời gian: 1giờ    

3. PLC của hãng Siemens (trung bình và lớn).                            Thời gian: 1giờ   

4. PLC của hãng Allenbradley.                                                    Thời gian: 0,5giờ   
5. PLC của hãng Telemecanique.                                               Thời gian: 0,5giờ     

Bài 6: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC
Thời gian: 30giờ (LT:7giờ; TH: 16giờ (KT:2giờ); tự học: 7giờ )
Mục tiêu:
Thời gian : 29 giờ
- Phân tích qui trình công nghệ của một số mạch máy sản xuất.

- Lập trình được một số mạch ứng dụng thường gặp trong thực tế.

- Nạp trình, vận hành và kiểm tra mạch hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần làm việc nhóm cho sinh viên

Nội dung:
1. Giới thiệu.                                                                              Thời gian: 1giờ     
2. Cách kết nối dây                                                                    Thời gian: 2giờ    
3. Các mô hình và bài tập ứng dụng.                                          Thời gian: 19giờ 

3.1. Mô hình thang máy xây dựng.

3.2. Mô hình điều khiển động cơ Y-(.

3.3. Mô hình xe chuyển nguyên liệu.

3.4. Đo chiều dài và sắp xếp vật liệu.

3.5. Thiết bị nâng hàng.

3.6. Thiết bị vô nước chai.

3.7. Thiết bị trộn hóa chất.
4. Kiểm tra.
Thời gian: 1giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

- Vật liệu: 

  + Bàn, giá thực tập.

+ Dây nối.

+ Các mô hình cần thiết

+ Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

+ Cáp điều khiển nhiều lõi.

+ Đầu cốt các loại, vòng số thứ tự.

+ Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà), dây nhựa buộc gút.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

+ Nguồn điện DC điều chỉnh được.

+ PLC CPU214.

+ Compurter.

+ Các thiết bị thực tập.

*Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

- Nạp trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình.

- Sử dụng đúng các khối chức năng, các lệnh cơ bản (các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC, xử lý tín hiệu analog).

- Sử dụng, khai thác thành thạo phầm mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối tốt với PC.

- Lắp ráp thành thạo mạch động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề 

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho học sinh

- Nên sử dụng phần mềm mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc PLC, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC, xử lý tín hiệu analog.

- Thao tác kết nối dây, sử dụng phần mềm viết chương trình, nạp trình vào PLC.
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